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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP, NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2019

(Kèm theo Thông báo số 2894/TB-UBND ngày 30/10/2019 của UBND thi ̣xã Hương Trà)

Số 
TT Ho ̣và tên Ngày sinh Điạ chı̉ 

thường trú
Trıǹh đô ̣
đào taọ

Chuyên 
môn đào 

taọ

Vi ̣ trı́ 
trúng 
tuyển

Số TB

01 Lê Thị Phương Anh 02/12/1995 Hương Bình, 
Hương Trà

Trung 
cấp

Sư phạm 
Mầm non

Giáo viên 
Mầm non 2894/01

02 Lê Thị Kim Chi 23/06/1991 Tứ Hạ, 
Hương Trà

Đaị hoc̣ 
Sư phaṃ

Giáo dục 
Mầm non

Giáo viên 
Mầm non 2894/02

03 Phạm Thị Thu Hằng 28/01/1995 Hương Văn, 
Hương Trà

Cao đẳng 
Sư phaṃ

Giáo dục 
Mầm non

Giáo viên 
Mầm non 2894/03

04 Nguyễn Thị Khuyề
n 08/11/1993 Hồng Tiến, 

Hương Trà
Cao đẳng 
Sư phaṃ

Giáo dục 
Mầm non

Giáo viên 
Mầm non 2894/04

05 Nguyễn Thị Lê 29/04/1992 Tứ Hạ, 
Hương Trà

Trung 
cấp

Sư phạm 
Mầm non

Giáo viên 
Mầm non 2894/05

06 Nguyễn Thị Thu Lệ 16/09/1995
Hương 
Xuân, 

Hương Trà

Đaị hoc̣ 
Sư phaṃ

Giáo dục 
Mầm non

Giáo viên 
Mầm non 2894/06

07 Phạm Thị Linh 13/08/1993 Hương Văn, 
Hương Trà

Cao đẳng 
Sư phaṃ

Giáo dục 
Mầm non

Giáo viên 
Mầm non 2894/07

08 Huỳnh Thị Ngân 01/10/1993 Hương Vinh, 
Hương Trà

Cao đẳng 
Sư phaṃ

Giáo dục 
Mầm non

Giáo viên 
Mầm non 2894/08

09 Nguyễn Thị Bích Ngọc 08/02/1995
Hương 
Xuân, 

Hương Trà

Đaị hoc̣ 
Sư phaṃ

Giáo dục 
Mầm non

Giáo viên 
Mầm non 2894/09

10 Nguyễn Thị Nhiên 30/01/1995
Hương 
Toàn, 

Hương Trà

Trung 
cấp

Sư phạm 
Mầm non

Giáo viên 
Mầm non 2894/10

11 Nguyễn Thị My Ny 04/09/1992 Hương Văn, 
Hương Trà

Cao đẳng 
Sư phaṃ

Giáo dục 
Mầm non

Giáo viên 
Mầm non 2894/11

12 Hoàng Thị Quê 13/06/1993 Hương Vân, 
Hương Trà

Đaị hoc̣ 
Sư phaṃ

Giáo dục 
Mầm non

Giáo viên 
Mầm non 2894/12

13 Hà Thị Như Quỳnh 09/11/1998 Hương An, 
Hương Trà

Cao đẳng 
Sư phaṃ

Giáo dục 
Mầm non

Giáo viên 
Mầm non 2894/13

14 Lê Thị Thanh Thi 02/03/1992
Hương 
Toàn, 

Hương Trà

Cao đẳng 
Sư phaṃ

Giáo dục 
Mầm non

Giáo viên 
Mầm non 2894/14



2

15 Nguyễn Thị Quỳnh Thi 14/12/1997
Hương 
Phong, 

Hương Trà

Cao đẳng 
Sư phaṃ

Giáo dục 
Mầm non

Giáo viên 
Mầm non 2894/15

16 Trần Thị Thùy Trâm 17/04/1994
Hương 
Toàn, 

Hương Trà

Cao đẳng 
Sư phaṃ

Giáo dục 
Mầm non

Giáo viên 
Mầm non 2894/16

17 Nguyễn Thị Hoài Trâm 05/07/1994
Hương 
Xuân, 

Hương Trà

Đaị hoc̣ 
Sư phaṃ

Giáo dục 
Mầm non

Giáo viên 
Mầm non 2894/17

18 Võ Thị Quỳnh Trúc 17/11/1991 Bình Điền, 
Hương Trà

Cao đẳng 
Sư phaṃ

Giáo dục 
Mầm non

Giáo viên 
Mầm non 2894/18

19 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 06/02/1996 Tứ Hạ, 
Hương Trà

Trung 
cấp

Sư phạm 
Mầm non

Giáo viên 
Mầm non 2894/19

20 Trương Thị Xê 01/07/1989 Hương Vinh, 
Hương Trà Đaị hoc̣ Giáo dục 

Mầm non
Giáo viên 
Mầm non 2894/20

21 Nguyêñ Thi ̣Thủy An 19/11/1991 Bı̀nh Thành, 
Hương Trà

Đaị hoc̣ 
Sư phaṃ

Giáo duc̣ 
Tiểu hoc̣

Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/21

22 Dương Thi ̣ Cary 12/11/1988 Tứ Ha,̣ 
Hương Trà

Đaị hoc̣ 
Sư phaṃ

Giáo duc̣ 
Tiểu hoc̣

Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/22

23 Trương Thị Dịu 01/10/1987 Bı̀nh Thành, 
Hương Trà

Cao đẳng 
Sư phaṃ

Giáo duc̣ 
Tiểu hoc̣

Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/23

24 Nguyêñ Thi ̣Thảo Hòa 11/10/1995 Tứ Ha,̣ 
Hương Trà

Đaị hoc̣ 
Sư phaṃ

Giáo duc̣ 
Tiểu hoc̣

Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/24

25 Nguyễn Thị Kim Huệ 20/09/1992 Bình Điền, 
Hương Trà Đại học Giáo dục 

Tiểu học
Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/25

26 Đinh Thị Huyến 19/01/1994 Quảng Vinh, 
Quảng Điền Đại học Giáo dục 

Tiểu học
Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/26

27 Phan Thị Lê 01/02/1991 Hương An, 
Hương Trà Cao đẳng Giáo dục 

Tiểu học
Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/27

28 Trần Thị Túy Loan 10/08/1993 Quảng Phú, 
Quảng Điền Đại học Giáo dục 

Tiểu học
Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/28

29 Nguyêñ Thi ̣Mỹ Ly 10/06/1990 Tứ Ha,̣ 
Hương Trà

Đaị hoc̣ 
Sư phaṃ

Giáo duc̣ 
Tiểu hoc̣

Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/29

30 Trần Thi ̣ Mâñ 10/05/1990 Hương Vân, 
Hương Trà

Đaị hoc̣ 
Sư phaṃ

Giáo duc̣ 
Tiểu hoc̣

Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/30

31 Phan Thị Mộng 20/09/1991
Hương 
Toàn, 

Hương Trà
Đại học Giáo dục 

Tiểu học
Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/31

32 Trần Thị Thúy Ngân 16/02/1993 Hương Văn, 
Hương Trà Đại học Giáo dục 

Tiểu học
Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/32

33 Trương Hữu Nhân 26/07/1990
Hương 
Phong, 

Hương Trà

Đaị hoc̣ 
Sư phaṃ

Giáo duc̣ 
Tiểu hoc̣

Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/33

34 Lê Thị Kim Nhật 03/03/1990
Hương 
Xuân, 

Hương Trà
Đại học Giáo dục 

Tiểu học
Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/34
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35 Đỗ Thi ̣Ái Nhi 17/06/1991 Hương Vinh, 
Hương Trà

Đaị hoc̣ 
Sư phaṃ

Giáo duc̣ 
Tiểu hoc̣

Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/35

36 Nguyêñ Thi ̣ Nhi 08/09/1996 Hương Tho,̣ 
Hương Trà

Đaị hoc̣ 
Sư phaṃ

Giáo duc̣ 
Tiểu hoc̣

Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/36

37 Nguyễn Hoàng Ý Nhi 09/01/1995 Điền Lợi, 
Bình Điền Đại học Giáo dục 

Tiểu học
Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/37

38 Nguyễn Thị Vân Nhi 23/11/1996 Hương Chữ, 
Hương Trà Cao đẳng Giáo dục 

Tiểu học
Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/38

39 Phaṃ Thi ̣Thùy Nhung 15/05/1989
Hương 
Xuân, 

Hương Trà
Đaị hoc̣ Giáo duc̣ 

Tiểu hoc̣
Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/39

40 Nguyễn Hoàng ThanhPhươn
g 12/10/1994 Tứ Ha,̣ 

Hương Trà
Đaị hoc̣ 
Sư phaṃ

Giáo duc̣ 
Tiểu hoc̣

Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/40

41 Nguyễn Thị Phương 22/06/1991
Hương 
Phong, 

Hương Trà
Đại học Giáo dục 

Tiểu học
Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/41

42 Nguyễn Thị Sang 10/10/1990
Hương 
Toàn, 

Hương Trà
Đại học Giáo dục 

Tiểu học
Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/42

43 Trần Công Sơn 07/04/1993 Hương Vân, 
Hương Trà

Đaị hoc̣ 
Sư phaṃ

Giáo duc̣ 
Tiểu hoc̣

Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/43

44 Nguyêñ Thi ̣ Ta 05/12/1989 Hồng Tiến, 
Hương Trà

Cao đẳng 
Sư phaṃ

Giáo duc̣ 
Tiểu hoc̣

Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/44

45 Phaṃ Thi ̣Thanh Tâm 18/09/1990
Hương 
Xuân, 

Hương Trà

Đaị hoc̣ 
Sư phaṃ

Giáo duc̣ 
Tiểu hoc̣

Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/45

46 Phan Thi ̣ Thảo 28/01/1991
Hương 
Phong, 

Hương Trà

Đaị hoc̣ 
Sư phaṃ

Giáo duc̣ 
Tiểu hoc̣

Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/46

47 Phạm Thị Thảo 16/07/1995
Hương 
Phong, 

Hương Trà
Đại học Giáo dục 

Tiểu học
Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/47

48 Châu Thị Ngọc Thịnh 18/11/1991
Hương 
Phong, 

Hương Trà

Đaị hoc̣ 
Sư phaṃ

Giáo duc̣ 
Tiểu hoc̣

Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/48

49 Võ Thị Vân Thủy 06/01/1986 Bình Điền, 
Hương Trà Đại học Giáo dục 

Tiểu học
Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/49

50 Trần Thị Thủy Tiên 20/12/1992
Hương 
Phong, 

Hương Trà
Đại học Giáo dục 

Tiểu học
Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/50

51 Hà Thị Trang 25/12/1990 Hương Chữ, 
Hương Trà

Đaị hoc̣ 
Sư phaṃ

Giáo duc̣ 
Tiểu hoc̣

Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/51

52 Nguyêñ Thi ̣ Trúc 10/03/1995
Hương 
Xuân, 

Hương Trà

Đaị hoc̣ 
Sư phaṃ

Giáo duc̣ 
Tiểu hoc̣

Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/52
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53 Trần Thị Cẩm Tú 02/10/1992
Hương 
Xuân, 

Hương Trà

Đaị hoc̣ 
Sư phaṃ

Giáo duc̣ 
Tiểu hoc̣

Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/53

54 Lê Thị Kim Tuyến 20/08/1992 Hương Chữ, 
Hương Trà Đại học Giáo dục 

Tiểu học
Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/54

55 Lê Thị Sang Xuân 24/02/1990 Hồng Tiến, 
Hương Trà

Đaị hoc̣ 
Sư phaṃ

Giáo duc̣ 
Tiểu hoc̣

Giáo viên 
Tiểu hoc̣ 2894/55

56 Đặng Thị Hoa 02/08/1990 Hương Văn, 
Hương Trà Đaị hoc̣ Giáo duc̣ 

Thể chất
Giáo viên 

TPT 2894/56

57 Nguyễn Văn Anh Tuấn 25/06/1986 Hương Bı̀nh, 
Hương Trà Đaị hoc̣ SP Giáo dục 

Thể chất
Giáo viên 

TPT 2894/57

58 Trần Bảo Cát Uyên 02/04/1993 Tứ Ha,̣ 
Hương Trà Đaị hoc̣ Sư phạm 

Âm nhạc
Giáo viên 

TPT 2894/58

59 Phan Phước Hùng 30/11/1992 Tứ Ha,̣ 
Hương Trà Đaị hoc̣ Giáo dục 

Thể chất
Giáo viên 
Nhiếp ảnh 2894/59

60 Lê Thị Mộng Thu 25/10/1989 Hương Văn, 
Hương Trà Đaị hoc̣ Sư phạm Mỹ 

Thuật
Giáo viên 
Nhiếp ảnh 2894/60

61 Phạm Thị Ái Phươn
g 20/08/1991 Tứ Ha,̣ 

Hương Trà Đaị hoc̣ Sư phạm 
Vật lý

Giáo viên 
Điêṇ dân 

duṇg
2894/61

62 Nguyễn Thị Ánh 22/05/1994 Hương An, 
Hương Trà Đaị hoc̣ Sư phạm 

Sinh học
Giáo viên 

Thú y 2894/62

63 Trần Thị Ái Tuyền 08/09/1993 Tứ Ha,̣ 
Hương Trà Đaị hoc̣ Sư phạm Tin 

học
Giáo viên 

May 2894/63

64 Ngô Ngọc Ánh 01/11/1985 Hương Chữ, 
Hương Trà Cao đẳng Điện Công 

nghiệp
Nhân viên 

Thiết bi ̣ 2894/64

65 Bùi Văn Kế 10/09/1987 Hương Hồ, 
Hương Trà 12/12 - Nhân viên 

Bảo vê ̣ 2894/65

66 Nguyễn Sanh Phú 12/01/1983
Hương 
Toàn, 

Hương Trà
12/12 - Nhân viên 

Bảo vê ̣ 2894/66

Tổng cộng Danh sách này có 66 người./.


